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 REQUEST FOR PROPOSAL  

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

 

Ref: VAPCO/PS-260003 

To: Potential Bidders 

Copy to:  

Subject: Supply of spare parts I&C overhaul/ Cung cấp phụ tùng thay thế cho tiểu tu 

I&C 

Date: 22 June 2026/ Ngày 22/06/2026 

1. INSTRUCTIONS TO THE PARTICIPATING BIDDERS 

CHỈ DẪN ĐỐI VỚI CÁC NHÀ THẦU THAM GIA  

1.1. General information 

Thông tin chung 

Vung Ang II Thermal Power LLC (VAPCO), the Owner of 2 x 600MW ultra super-critical 
imported coal-fired thermal Power Plant in Vung Ang Ward, Ha Tinh Province, Vietnam 
that is being undertaken on a build-operate-transfer basis under Vietnam law, issuing 
this Request for Proposal (RFP) to invite bidders, who are interested in contracting 
with VAPCO for the supply of I&C overhaul spare parts (the Goods) as detailed in 
Annex 01 – Scope of Supply. 

Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO), Chủ đầu tư Nhà máy Nhiệt điện đốt 
than nhập khẩu trên siêu tới hạn với công suất 2 x 600MW tại phường Vũng Áng, tỉnh 
Hà Tĩnh, Việt Nam đang thực hiện dự án xây dựng-kinh doanh-chuyển giao theo pháp 
luật Việt Nam, ban hành Thư mời chào giá (RFP) này để mời các nhà thầu quan tâm 
đến việc ký hợp đồng với VAPCO để cung cấp phụ tùng thay thế cho tiểu tu I&C (Hàng 
hóa), chi tiết như ở Phụ Lục 01 – Phạm vi Cung cấp. 

The required goods are expected to be delivered by October 2026. 

Hàng hóa dự kiến được giao hàng trong tháng 10 năm 2026. 

1.2. Compliance with RFP requirements 

Tuân thủ các yêu cầu của Thư mời chào giá 

The participating bidders shall prepare and submit a Proposal in compliance with the 
procedures and requirements as outlined in this RFP. Any omission may give VAPCO 
a reason to reject or an unfavorable evaluation of the Proposal. The participating 
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bidders will be deemed to have fully understood and accepted all the contents of the 
RFP. Upon submission of a Proposal, the bidders are deemed to have agreed to fully 
comply with the Contract’s General Terms and Conditions as attached to the RFP. 

Các Bên tham gia sẽ chuẩn bị và nộp Bản chào tuân thủ các quy trình và yêu cầu như 
được quy định trong Thư mời chào giá này. Bất kỳ sự sai sót nào có thể khiến VAPCO 
có lý do từ chối hoặc đánh giá bất lợi cho báo giá. Các Bên tham gia sẽ được coi là 
đã hiểu hoàn toàn và chấp nhận tất cả các nội dung trong Thư mời chào giá. Sau khi 
nộp Bản chào, khi đó nhà thầu được coi là đã đồng ý tuân thủ đầy đủ các Điều khoản 
và Điều kiện chính của Hợp đồng như được đính kèm trong Thư mời chào giá. 

1.3. Confidentiality  

Bảo mật 

The prices in the Proposal must be issued independently, and not be consulted, 
communicated, or negotiated with any other bidder. 

Các giá trong Bản chào của nhà thầu phải được chào độc lập, không được tham khảo, 
liên lạc hoặc thỏa thuận với bất kỳ nhà thầu nào khác; 

The prices stated in the Proposal have not been intentionally disclosed by the bidder 
and will not be knowingly disclosed, directly or indirectly, to any other participant before 
the Proposal submission deadline. Furthermore, these prices have not been used, and 
will not be used, to influence or induce any other person or company to submit, refrain 
from submitting, or otherwise restrict competition in any way 

Các mức giá nêu trong Bản chào chưa từng được nhà thầu cố ý tiết lộ và sẽ không 
được tiết lộ có chủ đích, trực tiếp hoặc gián tiếp, cho bất kỳ bên tham gia nào khác 
trước thời hạn nộp Bản chào. Hơn nữa, các mức giá này chưa từng và sẽ không được 
sử dụng để tác động hoặc lôi kéo bất kỳ cá nhân hay công ty nào nộp, không nộp hồ 
sơ hoặc hạn chế cạnh tranh dưới bất kỳ hình thức nào. 

Participating bidders must not disclose the RFP to any third parties who are not directly 
involved in the preparation of the Proposal. 

Nhà thầu tham gia không được tiết lộ Thư mời chào giá cho bất kỳ bên thứ ba nào 
không liên quan trực tiếp đến việc làm báo giá. 

1.4. Withdrawal of procurement 

Thu hồi yêu cầu mua sắm 

VAPCO reserves the right, at any time and without any liability to the participants, to 
cancel, postpone or extend this procedure or to change the scope of the procurement. 

VAPCO có quyền, bất cứ lúc nào và không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với các bên 
tham gia, trong việc hủy bỏ, trì hoãn hoặc gia hạn thủ tục này hoặc thay đổi phạm vi 
mua sắm. 
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1.5. Language 

Ngôn ngữ 

The documents shall be prepared in English and Vietnamese. If there is any difference 
or inconsistency between English and Vietnamese, the English language shall prevail.  

Các tài liệu được chuẩn bị bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Nếu có bất kỳ sự khác biệt 
hoặc mâu thuẫn nào giữa tiếng Anh và tiếng Việt thì bản tiếng Anh sẽ được áp dụng.  

1.6. Currency and Payment 

Tiền tệ và thanh toán 

The price shall be quoted in Vietnamese Dong, exclusive of VAT. 

Giá được chào giá bằng đồng Việt Nam, chưa bao gồm thuế GTGT. 

Payment shall be made in Vietnamese Dong. 

Thanh toán được thực hiện bằng đồng Việt Nam. 

2. PROCEDURES FOR RFP 

THỦ TỤC MỜI CHÀO GIÁ 

2.1. Clarification of bidding information 

Làm rõ thông tin mời thầu 

The participating bidders are requested to study and carefully check the contents of the 
bidding information and other relevant information. The bidders may send an email to 
VAPCO’s PIC: Mr. Pham Ngoc Thach, at thach.pham@vapco.com.vn (copying: Mr. Ha 
Jong Woo, at jeff.ha@vapco.com.vn) or an official letter to VAPCO regarding the 
unclear contents at least 2 days before the due date of letter of Proposal submission. 
Written clarifications or feedback via email (as the case may be) will be provided by 
VAPCO no later than 1 day before the due date of Proposal submission. 

Nhà thầu tham gia được yêu cầu nghiên cứu và kiểm tra kỹ lưỡng nội dung của thông 
tin mời thầu và các thông tin liên quan khác. Các nhà thầu có thể gửi email cho VAPCO: 
Ông Phạm Ngọc Thạch theo địa chỉ thach.pham@vapco.com.vn (CC cho ông Ha Jong 
Woo, tại jeff.ha@vapco.com.vn) hoặc thư chính thức đến VAPCO về các nội dung 
không rõ ít nhất 2 ngày trước ngày hết hạn nộp Hồ sơ chào giá. Giải thích bằng văn 
bản hoặc phản hồi bằng email (tuỳ trường hợp cụ thể) sẽ được VAPCO cung cấp 
không muộn hơn 1 ngày hết hạn nộp bản chào. 

At any time, before 3 days before the due date of Proposal submission, VAPCO has 
the right to amend or add to the bidding information. The amendment or supplement 
shall be communicated in writing to all participating bidders and the bidders shall be 
obliged to comply with such addition or amendment. 
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Vào bất kỳ thời điểm nào trước khi hết hạn nộp hồ sơ chào giá 3 ngày. VAPCO có 
quyền sửa đổi, bổ sung thông tin mời thầu. Việc sửa đổi, bổ sung sẽ được thông báo 
bằng văn bản tới tất cả các nhà thầu tham gia và các nhà thầu có nghĩa vụ tuân thủ 
việc bổ sung, sửa đổi đó. 

2.2. Submission of Proposal 

Nộp Bản chào 

Each bidder will finalize and fill out the form given in Item 4.   

Mỗi nhà thầu tham gia sẽ hoàn thiện và điền vào biểu mẫu tại Mục 4.  

Bidders are required to submit supporting documents for each Technical Evaluation 
Criteria as follows: 

- Business registration and financial statements for 2023-2025 
- Reference contract to supply I&C spare parts to power plants 
- Letter of authorization for sale and service issued by the OEM manufacturers 

(HISCO, KOREA FLOWCELL, ABB,  Endress + Hauser, Ingersoll Rand, WIKA) 
- Letter of commitment issued by ABB, WIKA, Endress + Hauser to provide technical 

support while delivering products at the Power Plant, if any 
- Letter of confirmation for delivery time of all items 
- Drawing/ technical datasheet for all items 

Các nhà thầu phải nộp các giấy tờ chứng minh đối với từng tiêu chí đánh giá kỹ thuật 
như sau: 

- Đăng ký kinh doanh và các báo cáo tài chính cho các năm 2023-2025 
- Các hợp đồng tương tự cho việc cung cấp phụ tùng thay thế của hệ thống điện 

cho các nhà máy nhiệt điện 
- Giấy ủy quyền bán hàng từ các nhà sản xuất phụ tùng thay thế (HISCO, KOREA 

FLOWCELL, ABB,  Endress + Hauser, Ingersoll Rand, WIKA) 
- Thư cam kết cấp bởi nhà sản xuất ABB, WIKA, Endress+Hauser về việc hỗ trợ kỹ 

thuật trong quá trình giao hàng tại Nhà máy, nếu cần 
- Thư xác nhận về thời gian giao hàng cho tất cả các mục 
- Bản vẽ/ tài liệu kỹ thuật cho tất cả các mục 

Bidders are required to attach a Letter of Confirmation that by submitting the Proposal, 
they have understood and accepted all major terms and conditions of Part 3- Key 
Terms and Conditions, Annex 01- Scope of Supply, and Annex 03- Contract Form of 
this RFP. 

Các nhà thầu phải đính kèm Thư xác nhận rằng bằng việc nộp Thư chào giá, họ đã 
hiểu và chấp nhận các điều kiện và điều khoản chính của Phần 3- Điều kiện và Điều 
khoản chính, Phụ lục 01- Phạm vi Cung cấp và Phụ lục 03- Mẫu hợp đồng. 
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The Proposal Form and other documents shall be submitted by email to the following 
address no later than the deadline to: 

Bản chào sẽ được gửi bằng email đến địa chỉ sau không muộn hơn thời hạn: 

 Mr. Pham Ngoc Thach / Procurement & Contract Leader, 

 Vung Ang II Thermal Power LLC, 

 Address: Vung Ang Economic Zone, Vung Ang Ward, Ha Tinh Province,Vietnam 

 Email: thach.pham@vapco.com.vn,  Phone No: 0986040681, 

 Copying: Mr. Ha Jong Woo, GA & Contract Manager, 

 Email: jeff.ha@vapco.com.vn. 

The Proposal Form will be encrypted to ensure that it won’t be opened before the time 
specified in Item 2.3 below. 

Bản chào giá sẽ được mã hóa nhằm đảm bảo không được mở trước thời gian quy 
định trong Điều 2.3 sau đây. 

Email subject: The bidders are kindly requested to clearly state the bidding package’s 
name and the bidder's name (e.g.: "Proposal for supply of spare parts for I&C overhaul 
relay/ "Bidder's name"). 

Tiêu đề thư: Nhà thầu ghi rõ tên gói thầu và tên nhà thầu (ví dụ: “Bản chào cho việc 
cung cấp phụ tùng thay thế cho tiểu tu I&C/ "Tên nhà thầu”). 

(The bidders may contact Mr. Pham Ngoc Thach for confirmation of the sent email/ 
Nhà thầu có thể liên hệ với Ông Phạm Ngọc Thạch để xác nhận email đã gửi thành 
công). 

2.3. Deadline for submission of the Proposal 

Thời hạn nộp bản chào giá:  

The due date for Proposal submission is 17:00, 01 July 2026. 
 
Ngày hết hạn nộp bản chào giá: 17:00, ngày 01/07/2026. 
 
Bidders will share the password to open the pdf file of the Proposal Form via email by 
09:00, 02 July 2026. 
 
Nhà thầu sẽ gửi mật khẩu để mở Bản chào giá qua email vào 9:00 ngày 02/07/2026. 

2.4. Validity period 

Thời hạn hiệu lực 
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The Proposal shall be offered and valid for 90 days from the due date of Proposal 
document submission. VAPCO may request to extend the validity time of the Proposal 
and notify it in writing. The extension time shall not exceed 15 days. If the bidder fails 
to accept the extension of the validity time, its Proposal will not be considered for 
evaluation. 

Chào giá được đưa ra và có hiệu lực trong vòng 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ 
sơ chào giá. VAPCO có thể yêu cầu gia hạn thời gian hiệu lực của chào giá và thông 
báo bằng văn bản, thời gian gia hạn sẽ không vượt quá 15 ngày. Trường hợp nhà 
thầu tham gia không chấp nhận gia hạn thời gian hiệu lực thì chào giá đó sẽ không 
được xem xét để đánh giá. 

2.5. Bid evaluation and award criteria 

Tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu và lựa chọn 

Proposal evaluation 

Đánh giá Bản chào 

The bidders' Proposal will be considered and evaluated when they fully meet the above 
criteria, and the document is submitted as prescribed in Item 2.2. before the deadline 
or subject to VAPCO’s decision. 

Bản chào của nhà thầu chỉ được xem xét đánh giá khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí 
nêu trên và nộp bộ hồ sơ như quy định tại Mục 2.2. trước thời điểm đóng thầu hoặc 
theo quyết định của VAPCO. 

 Technical evaluation  

Đánh giá về kỹ thuật 

 Financial evaluation: 

Đánh giá về tài chính 

The bidder with the highest combined score from both technical and financial 
evaluations will be selected as the preferred bidder and invited to enter the contract 
negotiation stage. 

Nhà thầu nào đạt được tổng điểm cao nhất kết hợp giữa đánh giá kỹ thuật và tài chính 
sẽ được chọn vào giai đoạn thương thảo hợp đồng. 

 Award Criteria 

Tiêu chí lựa chọn 

VAPCO will award the Contract to the bidder with the highest combined score from 
both technical and financial evaluations and favourable terms after negotiation.  
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VAPCO sẽ ký hợp đồng với nhà thầu đạt được tổng điểm cao nhất kết hợp giữa đánh 
giá kỹ thuật và tài chính và các điều khoản phù hợp nhất sau khi đàm phán. 

VAPCO has the right to adjust the Scope of Supply at its discretion.  

VAPCO có thể điều chỉnh Phạm vi Cung cấp theo quyền quyết định của mình. 

2.6. Announcement of evaluation result 

Thông báo kết quả đánh giá 

The evaluation result might be announced to all participants after the decision on 
approval of the result. In such notice of the evaluation result, VAPCO is not obligated 
to explain the reasons for the unsuccessful bidders. 

Kết quả đánh giá có thể thông báo cho các bên tham gia sau khi có quyết định phê 
duyệt kết quả đánh giá cuối cùng. Trong thông báo kết quả đánh giá, VAPCO không 
có nghĩa vụ giải thích lý do đối với các nhà thầu không được lựa chọn. 

2.7. VAPCO’s option 

Tùy chọn của VAPCO 

VAPCO reserves the right, without any liability to the parties, to modify or withdraw this 
RFP at any time, to increase or decrease the Scope of Supply included in the Contract 
or request to restart the procedure when deemed valid is of the greatest interest to 
VAPCO and rejects any or all the Proposals. No claim regarding any modification, 
withdrawal, or restart of the process will be accepted by VAPCO. VAPCO also has the 
option to award the Contract to an acceptable participant, whichever is in the best 
interest of the company. 

VAPCO bảo lưu quyền, mà không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với các bên tham gia, 
sửa đổi hoặc rút lại Yêu cầu chào giá này bất cứ lúc nào, để tăng hoặc giảm phạm vi 
công việc được đưa vào Hợp đồng hoặc yêu cầu khởi động lại thủ tục khi được coi là 
hợp lệ được VAPCO quan tâm nhất và từ chối bất kỳ hoặc tất cả các đề xuất. Không 
có yêu cầu bồi thường liên quan đến bất kỳ sửa đổi, rút lui hoặc khởi động lại quá 
trình sẽ được VAPCO chấp nhận. VAPCO cũng có tùy chọn để trao hợp đồng cho bên 
tham gia chấp nhận được, tùy theo điều kiện nào là tốt nhất cho lợi ích của công ty. 

2.8. Compliance in bidding 

Tuân thủ trong đấu thầu 

The bidders must comply with the provisions of the law on anti-corruption, anti-bribery, 
and anti-monopoly and commit to bidding standards to ensure healthy competition, 
fairness, and transparency. 

Các nhà thầu phải tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, 
chống hối lộ, chống độc quyền và cam kết các tiêu chuẩn đấu thầu đảm bảo cạnh 
tranh lành mạnh, công bằng và minh bạch. 
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3. KEY TERMS AND CONDITIONS 

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHÍNH 

3.1. Contract term 

Thời hạn Hợp đồng 

The Contract shall come into effect upon signing and shall remain in force until both 
parties have fulfilled their contractual obligations. 

Hợp đồng sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ có hiệu lực cho đến khi hai bên hoàn 
thành nghĩa vụ theo hợp đồng 

3.2. Contract price 

Giá trị Hợp đồng  

The Contract price is based on a fixed-unit price. 

Giá trị Hợp đồng được tính trên cơ sở đơn giá cố định. 

3.3. Payment 

Thanh toán 

Total payment will be made within 30 days from the date of receiving the valid payment 
documents as outlined in the Contract Form.  

Thanh toán trọn gói sẽ được thực hiện trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được chứng từ thanh toán hợp lệ theo quy định của Hợp đồng.  

4. PROPOSAL FORM 

MẪU BẢN CHÀO GIÁ 

Bidders are encouraged to submit their Proposals using the following form as per 
Annex 02. 

Nhà thầu được khuyến nghị nộp bản chào theo mẫu ở Phụ Lục 02 sau đây. 
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ANNEX 01_ SCOPE OF SUPPLY/ 
PHỤ LỤC 01_ PHẠM VI CUNG CẤP 

 

No. System Device name Specifications Model Maker Unit Qtty 

1 ASH  Pressure Switch 1-10 bars 903-9778 TRAFAG Pcs 5 

2 ASH  Pressure Switch - -1-2 bars 
P9429B3EDH0 + 

A040AD2CDJ 
WISE Pcs 5 

3 ASH  Solenoid  24VDC, 1.8W 46A-LSA-AC-JDCP-1FA Ingersoll Rand Pcs 4 

4 ASH  Temperture probe  
PROBE TEMP DPC 
0-288C 13 FT LE 

PROBE TEMP DPC 0-288C 
13 FT LE 

Ingersoll Rand Pcs 4 

5 ASH  Temperture Switch 
EM_50/U 
602021/0050 [Max 
(260 - 13)⁰C] 

EM_50/U 602021/0050 [Max 
(260 - 13)⁰C] 

Ingersoll Rand Pcs 4 

6 ASH  
SPEED SENSOR 
PROBE 

NBB4-12G 
NBB4-12G 

PN : 326161-0002 
PEPPERL+FUCHS Pcs 3 

7 ASH  
SPEED SENSOR 
PROBE 

NBB15-30GM70-E3 PN: 326161-0162 PEPPERL+FUCHS Pcs 3 

8 ASH  
ZERO SPEED 
TRANSDUCER 

Power Supply 24-
240 V AC/DC 50/0 
Hz DC/AC  
. Output ON 
delay/1xSPDT 
Contact rating 
250VAC, 
3A/250VDC. 0.1A  

3UG4651/SIEMENS IFM Pcs 2 
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No. System Device name Specifications Model Maker Unit Qtty 

Cable Conn Size 
PF.P 3/4" adaptor 

9 
Condensate 

system 
CEP bearing temp 

Temperature 
transmitter 

TTR200-Y0 ABB Pcs 02 

10 
Feed water 

system 
Differential Pressure 
Transmitter 

DP style - 
differential pressure 
transmitter 

266DSH.H.S.S.B.2.A.7-
...LS..B2....I2 

ABB Pcs 04 

11 
Condensate 

system 
Thermowell, 
Transmitter, Sensor 

Thermowell Model 
TW10-B thermowell 
TW10-B Alloy C276 
material, 2 inch 150 
lbs FF flange, 
SS316_length U = 
370 mm, bore depth 
A = 420 mm, bore 
size 6.6 mm. 
Transmitter Model 
T38.H, Input 
Configuration Pt100 
3-wire / Pt100 3-
wire 
RTD Type Pt100 
Class A, Number of 
Sensors Double 
sensor 

TW10-B, Transmitter T38, 
Sensor TR10 

WIKA Pcs 4 
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No. System Device name Specifications Model Maker Unit Qtty 

12 HP/LP bypass 
DIFF. PRESSURE 
Gauge 

Differential pressure 
gauges ( 701P 
series) 

 701P.60.P  HISCO Pcs 1 

13 FDF Pressure transmitter    
 APT3200-G 5 M11 K1 1 S 1-

M1 BA 
AUTROL Pcs 2 

14 HP/LP bypass Solenoid    JKH8320G184M0 ASCO Pcs 2 
15 WWTP Flow indicator   FLY-N-100A  KOREA FLOWCELL  Pcs 3 
16 WTP PRESSURE GAUGE  DIAPHRAGM TYPE P730 Series WISE Pcs 1 

17 Boiler 
AIR FILTER 
REGULATOR 

  PP3-03BG TPC / Korea Pcs 1 

18 CPP 
Temperature 
transmitter  

  TTF300 ABB Pcs 1 

19 
CIRCULATING 
WATER PUMP 

Timer (CWP)   KTM-AM8 KOINO Pcs 4 

20 
Cooling water 

system 
Transmitter   TTH300 hart ABB Pcs 4 

21 

Condenser 
Tube Cleaning 

System & 
Debris Filter 

ISOLATOR 

INPUT 4-20mA/DC 
OUT 1: 4-20mA/DC 
OUT2: 4-20mA/DC 
Power: DC24v 

MR-PDC2 MIRAE E&I Pcs 2 

22 Water system 
Auto Strainner 
Expansion Module 

SIEMENS LOGO! 
6ED1055-1MA00-
0BA2 
LOGO! AM2 
expansion module, 
PS/: 12/24 V DC, 2 

6ED1055-1MA00-0BA2 SIEMENS EA 1 
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No. System Device name Specifications Model Maker Unit Qtty 

AI, 0-10 V or 0/4-20 
mA for LOGO! 8 

23 Water system 
Auto Strainner 
Controller 

SIEMENS LOGO! 
6ED1052-1HB08-
0BA1 
LOGO! 24RCE, 
logic 
module,display 
power supply / I/O: 
24 V 24 V 
AC/DC/relay, 8 DI/4 
DO 

6ED1052-1HB08-0BA1 SIEMENS EA 1 

24 
Primary Air 

System                                                   
Pressure Transmitter 

(P1HFE02CP009) 

CAL: 0 to 20 bar, 
Max W.P: 10500 

kPa 

APT3200-G5M11K11S1-
M1BA 

Autrol Pcs 1 

25 FD Fan B                                                                                  
Pressure transmitter 
(P1HLB20CP008) 

CAL: 900 to 1100 
mbar, MAX W.P: 

525 kPa 

APT3200-A4M11K11S1-
M1BA 

Autrol Pcs 1 

26 SCR 
Air regulator  

(P1HNA20GH001 ) 
RANGE: 0.06 - 0.86 
Mpa, LOT: S0818 

KAW201-02BDG KCC Pcs 5 

27 
Pulverizer 

System                                                                          

Different Pressure 
Switch 

(P1HFC20CP108) 

RANGE: 3 to 30 
psid/0.2 to 2.1 bar, 

PROOF: 300 
psi/20.7 bar, MWP: 

100 psi/6.9 bar 

J402K-S147B UE Pcs 1 
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No. System Device name Specifications Model Maker Unit Qtty 

28 Coal PA damper Air Filter Regulator 
 Pmax: 12 bar/180 

psi/ 1.2MPa 
MS6-LFR-3/8-D7-E-U-V-AS Festo Pcs 1 

29 WTP 
TEMPERATURE 
TRANSMITTER 

Type : Eletronic 
Power Supply : 

24VDC 
Output : 4 - 20mA, 
2Wire Hart Com. 

Integral Amplifier : 
Yes 

Conduit Conn Size : 
NPT 1/2" Fenale 
Input Type : TC, 

RTD Select 
Calibration 

Range(℃): 0~100 
Accuracy : 0.05% 

Sensor Connection 
Type : Three 

Wire(PT100Ω) 
Service : Water, 

Seawater, Chemical 

TTF300.H5.C.2.H.BS ABB Pcs 1 

30 WTP 
FLOW METTER 

SENSOR  

Line Size, 
Sched.(DN) : DN 

100 
Connection Type:  

Flange 

FEP632.Y0.A2.0100.A1.T1.B.
1. 

D.2.A.70.Y.0.Y0.A.DR0.DS0.
C2 

.CMA.CRA.F5.J6.K0.M5.MS0 

ABB Pcs 1 
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No. System Device name Specifications Model Maker Unit Qtty 

Size: ANSI 150# 
DN 100A RF 

Tube Material :  
Stainless Steel 
Liner Material : 

PTFE 
Electrode Type : 
Magnetic Type 
Electrode Matl.: 

Hastelloy-C 
Meter Casing : Cast 

Alum 
Power Supply: 
AC100~230V 

Fluid: Waste Water 
Max.Flow,Units:  

240 m3/hr 
Max.Velocity,Units: 

10m/sec 

CR0.SMA.NC1.NFS.RCD.SC
2 

31 WTP 
FLOW METTER 
TRANSMITTER 

Flowmeter 
Mounting Type: 

Remote 
Turn Down Ratio: 

20 : 1 
Length Signal 
Cable : 10M 

FET632.Y0.F2.70.A.2.G0.M5.
T 

C.B0 
ABB Pcs 1 
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No. System Device name Specifications Model Maker Unit Qtty 

Type Span 
Adjustment: 
Programing 

Power Supply : 
100~230VAC, 50HZ 

Power Supply : 
4~20mA.DC. Hart, 

Pulse 

32 CPP 
PRESSURE 

TRANSMITTER 

Type: Electronic  
Application :Water  

Case Die-cast 
aluminium  

Mounting 2" Pipe 
Stanchion  

Function :SMART 
TYPE  

Type:  Diaphragm 
Seal  

Power Supply 24V 
DC 

Output 4 - 20 mA 
RANGE:  0~10 barg 

266HRH+S26RA ABB Pcs 1 

33 ECP pH Transmitter 

Display: LCD 
Mounting: 
Stanchion 

Range: 0~14 pH 

CM42 ENDRESS+HAUSER Pcs 2 
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No. System Device name Specifications Model Maker Unit Qtty 

Output Signal: 4-
20mADC, Hart  

Power Supply: DC 
24V, 2 Wire 

Electrical 
Connection: 3/4" 

NPT  
Repeatability: ± 

0.01pH 
Calibrated Range: 

0~14pH  

34 ECP pH sensor 

Seonsor Type: 
Glass to suit 

process 
Connection & 

Rating: PG 13.5 
Body Material: 
Glass to suit 

process 
Tip Configuration: 

Teflon Ring 
Junction 

   Range:  0~14 pH 
Special Cable: 10m 
 Mounting Bracket 
& Holder: Included  

CPS11E ENDRESS+HAUSER Pcs 2 
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No. System Device name Specifications Model Maker Unit Qtty 

35 WTP Limit Switch DPDT Type , 3/4", GLAA20A2B Honeywell Pcs 10 

36 CPP Limit Switch 

Type: 
MECHANICAL 
Contact Type; 

DPDT OR 2SPDT  
 Rating: 0.5A , 24V 

DC 
Limit Switch 

Electrical 
Connection: G 1/2" 

× 3/4" PF 

 1LS-19J AZBIL  Pcs 10 
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1) General Documentation Requirements 

1) Bidders are required to quote ALL the items. An equivalent product is not 

acceptable. 

2) The goods must be 100% new, manufactured from 2025/ 2026 onwards.  

3) The following documents shall be submitted to VAPCO upon material delivery for 

approval, unless otherwise specified in the contract draft: 

 Certificate of Origin (CO) – Original/ Notarized copy 

 Certificate of Quality from Manufacturer (CQ) - Original/ Notarized copy 

 Warranty Certificate from Manufacturer/ Supplier - Original/ Notarized copy 

 Commitment on the Year of Manufacture of Goods issued by the Manufacturer 

– Original/ Notarized copy. 

1) Nhà thầu phải chào đủ tất cả các mục. Hàng hóa tương đương không được chấp 

nhận. 

2) Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng, được sản suất từ năm 2025/ 2026 trở đi. 

3) Những tài liệu sau đây sẽ được nộp cho VAPCO phê duyệt khi giao hàng, trừ khi 

có quy định khác trong bản thảo hợp đồng: 

 Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ do phòng thương mại nước sản xuất/ nước 

xuất khẩu cấp - Bản Gốc/ Bản sao công chứng 

 Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản suất -  Bản Gốc/ Bản sao công chứng 

 Giấy chứng nhận bảo hành của nhà sản suất/ nhà cung cấp - Bản Gốc/ Bản sao 

công chứng 

 Cam kết năm sản suất hàng hóa do nhà sản xuất cấp– Bản Gốc/ Bản sao công 

chứng 

2) For spare parts: 

Đối với vật tư thay thế  

All spare parts must be genuine and sourced directly from the Original Equipment 
Manufacturer (OEM) or its authorized representatives. 

Tất cả vật tư thay thế phải là hàng chính hãng của OEM hoặc từ các đại diện được ủy 
quyền. 

Dimensions and mechanical interface (size, keyway, fitment) ensure compatibility, safety, 
reliability, and compliance with international standards. 

Material: corrosion and wear resistance suitable for a wastewater environment. 
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Rated speed, torque, power, operating temperature, and pressure comply with the OEM 
datasheet. 

100% interchangeability with existing equipment. 

Kích thước và giao diện cơ học (kích thước, rãnh then, lắp đặt) đảm bảo tính tương thích, 
an toàn, độ tin cậy và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế. 

Vật liệu: chống ăn mòn và mài mòn, phù hợp với môi trường nước thải. 

Tốc độ định mức, mô-men xoắn, công suất, nhiệt độ vận hành và áp suất tuân thủ bảng 
dữ liệu OEM. 

Khả năng hoán đổi 100% với các thiết bị hiện có. 

Packing: Clearly labelled: spare part name, code, model, PO number, serial number. 

Đóng gói: Có nhãn mác rõ ràng: tên phụ tùng, mã số, model, số đơn hàng, số serial. 
Transportation: Keep dry, avoid direct sunlight, and prevent dropping or impact damage. 
Vận chuyển: Bảo quản khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp và tránh làm rơi hoặc va đập. 

 

3) For consumables: 

Đối với vật tư tiêu hao 

For consumable parts such as oil filters, air filters, valve maintenance kits, gaskets, seals, 
etc., these products need to be warranted 1 for 1 within 30 days, and the quality of the 
stored products must be warranted for at least 6 months from the date the goods are 
delivered to VAPCO's warehouse. 

Đối với vật tư tiêu hao như là lọc dầu, lọc gió, bộ bảo dưỡng van, gioăng, đệm làm kín,.. 
các sản phẩm này cần được bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày và bảo hành chất lượng 
sản phẩm lưu kho tối thiểu 6 tháng kể từ ngày hàng hóa được bàn giao tại nhà kho của 
VAPCO. 

Packing: Anti-dust, moisture-proof, impact-resistant packaging. Each cartridge is 
individually wrapped in a PE bag. 

Đóng gói: Bao bì chống bụi, chống ẩm, chống va đập. Mỗi hộp mực được đóng gói riêng 
trong túi PE. 

Transportation: Ensure safe handling without bending, cracking, or damage. 
Vận chuyển: Đảm bảo vận chuyển an toàn, không bị cong vênh, nứt vỡ hoặc hư hỏng. 

 

4) Quality Management System: Hệ thống quản lý chất lượng 

Applicable international quality standards/ Tiêu chuẩn chất lượng quốc tế 
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ANNEX 02_ PROPOSAL FORM 

PHỤ LỤC 02_ BIỂU MẪU BẢN CHÀO GIÁ 

 (Company letterhead/Tiêu đề công ty)  

Date/ Ngày tháng: 

To: VUNG ANG II THERMAL POWER LLC (VAPCO) 

Kính gửi: CÔNG TY TNHH NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG II (VAPCO) 

Attn: Mr. Pham Ngoc Thach, Procurement & Contract Leader 

Attn: Mr. Ha Jong Woo– GA & Contract Manager 

We, _____(your company name)_______, undersigned, hereby offer to supply of spare 
parts for I&C overhaul to Vung Ang II Thermal Power LLC in compliance with VAPCO’s 
RFP #VAPCO/PS-260003 dated 22 June 2026. 

Chúng tôi, ____(tên đơn vị)________, ký tên dưới đây, chào giá cung cấp phụ tùng thay 
thế cho tiểu tu I&C cho Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II tuân thủ Yêu cầu chào giá 
của VAPCO số VAPCO/PS-260003 ngày 22/06/2026. 

No. 

Số 

Items 

Hạng mục  

Quantity 

Số lượng 

 

Delivery 
Time 

Thời gian 
giao hàng 

Unit price 

Đơn giá 

(VND) 

Total price 

Tổng giá 

(VND) 

1*  *    

2      

Total Price (excluding VAT)/ Tổng Giá trị (chưa bao gồm VAT)  

* Insert the items and quantity quoted for each list in Scope of Supply/ Điền các mục và 
số lượng báo giá cho từng danh mục thuộc Phạm vi Cung cấp. 

 
1. Terms and conditions/ Các điều khoản và điều kiện: 

Delivery location: VAPCO warehouse, Vung Ang Economic Zone, Vung Ang ward, Ha 
Tinh province. 

Địa điểm giao hàng: Kho VAPCO, Khu kinh tế Vũng Áng, phường Vũng Áng, tỉnh Hà 
Tĩnh. 

The price is exclusive VAT but inclusive of all applicable taxes, duties or other 
applicable expenses/ Giá chưa bao gồm thuế GTGT nhưng đã bao gồm các loại thuế, 
phí và các chi phí liên quan khác. 
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Total payment will be made within 30 days of receiving the valid payment documents 
as outlined in the Contract Form.  

Thanh toán trọn gói sẽ được thực hiện trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được chứng từ thanh toán hợp lệ theo quy định của Hợp đồng.  
 

2. Contact Person/ Đầu mối liên hệ:  

 Contact person :   Position 

Đầu mối liên hệ:    Chức danh 

 Telephone :    Email:  

Số điện thoại:     Email: 

 Legal representative of Bidder 
Người đại diện pháp lý của Nhà thầu 

[Full name, position, signature and seal  

[Họ tên, chức vụ, chữ ký và con dấu] 
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ANNEX 03_ CONTRACT FORM    

PHỤ LỤC 03_ MẪU HỢP ĐỒNG 

(from the next page/ từ trang sau) 

 

 
 

 


